
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9 Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC & CÔNG NGHỆ ILC

0109690922

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất linh kiện điện tử
(Trừ loại nhà nước cấm)

2610

2. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
(Trừ loại nhà nước cấm)

2620

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá hàng hóa)

4610

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
(Trừ hoạt động đấu giá)

4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(Trừ hoạt động đấu giá)

4652

6. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

7. Lập trình máy vi tính
(Trừ loại nhà nước cấm)

6201(Chính)

8. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
(Trừ hoạt động tư vấn luật, kế toán, kiểm toán, tài chính)

6202

9. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm 
(Trừ hoạt động nhà nước cấm); Hoạt động công nghiệp phần 
cứng;Hoạt động công nghiệp phần mềm ;Hoạt động công 
nghiệp nội dung 

6209

10. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Trừ loại nhà nước cấm)

6311

11. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC & CÔNG 
NGHỆ ILC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ILC TECHNOLOGY & EDUCATION 
INVEST COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ILC TECHNOLOGY & EDUCATION INVEST CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987213579
Email:

Fax:
Website:
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12. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; Các dịch vụ tìm 
kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí

6399

13. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (Trừ hoạt động tư vấn Luật, Kế toán, 
Kiểm toán, Tài chính)

6619

14. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

15. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ môi giới bất 
động sản ;Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch 
bất động sản

6820

16. Quảng cáo
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; Phát hành quảng cáo; 
Tiếp nhận quảng cáo 

7310

17. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp để người học có 
năng lực thực hiện được các công việc đơn giản của một nghề. 
Thời gian đào tạo được thực hiện từ 03 tháng đến dưới 01 năm 
học nhưng phải bảo đảm thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ 
học đối với người có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần 
học.

8531

18. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Hoạt động đào tạo trình độ trung cấp để người học có 
năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và 
thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên 
ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ 
vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; thời gian 
đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng 
tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 01 đến 02 năm học tùy 
theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo.

8532
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5.000.000.000 VNĐ

19. Đào tạo cao đẳng
Chi tiết: Hoạt động đào tạo trình độ cao đẳng để người học có 
năng lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp 
và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên 
ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, 
công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được 
người khác trong nhóm thực hiện công việc. Thời gian đào tạo 
trình độ cao đẳng theo niên chế được thực hiện từ 02 đến 03 
năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với 
người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 01 đến 02 
năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với 
người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo 
và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi 
đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ 
thông.

8533

20. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo thường xuyên ;Giáo dục không xác định theo 
cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy 
kèm (gia sư); Giáo dục dự bị; Các trung tâm dạy học có các 
khoá học dành cho học sinh yếu kém; Các khoá dạy về phê 
bình đánh giá chuyên môn; Dạy đọc nhanh; Dạy lái xe cho 
những người không hành nghề lái xe; Đào tạo về sự sống; Đào 
tạo kỹ năng nói trước công chúng

8559

21. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về 
giáo dục; Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; Dịch vụ 
kiểm tra giáo dục; Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên 

8560

22. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034089008317
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Trại Vàng, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 9 Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN THĂNG Nam

20/06/1989 Kinh Việt Nam

01/08/2018 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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